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	9.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
9.1. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
- Hiện nay, nhóm nghiên cứu của Bộ môn Lọc-Hóa dầu và Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ-Địa chất đã được tài trợ một thiết bị thí nghiệm áp suất cao để nghiên cứu về hydrat từ Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne, Pháp. Hệ thiết bị này đạt tiêu chuẩn nghiên cứu quốc tế, tương đương các hệ thí nghiệm đang được sử dụng tại phòng thí nghiệm kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne, Pháp. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện các thí nghiệm liên quan đến nghiên cứu quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2, ứng dụng cho việc loại muối. Thành viên chính của nhóm nghiên cứu tại Việt Nam là các Tiến sỹ (Phạm Trung Kiên, Hồ Văn Sơn, Bộ môn Lọc-Hóa dầu ; Lê Quang Duyến, Bộ môn Khoan khai thác dầu khí), được đào tạo Tiến sỹ tại Trung tâm nghiên cứu về hydrat hàng đầu thế giới : Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne, Pháp. 
- Trường Đại học Mỏ-Địa chất đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác học thuật và nghiên cứu khoa học (MoU) với Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne, năm 2013. Đây là kết quả quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm sự hợp tác của các cán bộ Trường Đại học Mỏ-Địa chất là nghiên cứu sinh trong nhóm nghiên cứu của Giáo sư Jean-Michel HERRI tại Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne. Giáo sư Jean-Michel HERRI là chuyên gia đẳng cấp quốc tế về động học và nhiệt động học hydrat. Năm 2018, một sự hợp tác giữa Trường Đại học Mỏ-Địa chất và Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne đã nhận được một dự án (hỗ trợ tài chính) chính thức từ vùng Rhone-Alpes-Auvergne, Pháp, để hai Trường trao đổi giảng viên và sinh viên, hợp tác khoa học và học thuật. Như đã nói ở trên, Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne đã gửi tặng Trường Đại học Mỏ-Địa chất, một hệ thiết bị đầy đủ, sẵn sàng để nghiên cứu về quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2, ứng dụng cho việc loại muối. 
- Đề tài này nhằm mục đích tăng cường năng lực thiết bị thí nghiệm, hoàn thiện hệ thiết bị để vận hành chạy thử và bước đầu thu được các kết quả nghiên cứu về nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp CP-CO2, ứng dụng cho quá trình loại muối bằng kỹ thuật hydrat tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Với một sự đầu tư bổ sung cho hệ thiết bị, nhóm nghiên cứu có thể làm ngay các thí nghiệm về động học và nhiệt động học các quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp CP-CO2, ứng dụng cho quá trình loại muối. Đây có thể nói là dự án nghiên cứu về tinh thể hóa hydrat hỗn hợp CP-CO2, ứng dụng cho quá trình loại muối đầu tiên tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là bước khởi đầu quan trọng cho việc thành lập một trung tâm thí nghiệm về Hydrat và cân bằng pha đầu tiên tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất và Việt Nam với các nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, ứng dụng cho các vấn đề của Việt Nam (trong vòng 5-10 năm tới), như : xử lý nước, thu giữ, tồn chứa và tách khí (khí tự nhiên, CO2,…), khai thác nguồn hydrat tự nhiên.   
- Nghiên cứu về quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp CP-CO2, ứng dụng cho quá trình loại muối tại Trường Mỏ-Địa chất sẽ cùng được hỗ trợ và bổ sung với nghiên cứu tại Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne, Pháp. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác nghiên cứu lâu dài về quá trình loại muối bằng kỹ thuật hydrat với Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne, Pháp. Bên cạnh đó, dự án nghiên cứu này sẽ thúc đẩy thành lập và tăng cường năng lực nghiên cứu của nhóm nghiên cứu được thành lập giữa hai Trường : Mỏ Hà Nội và Mỏ Saint-Etienne. Ngoài ra, từ dự án này, Trường Mỏ-Địa chất sẽ còn mở rộng ra các nghiên cứu khác về hydrat và cân bằng pha cùng với Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne. Các đối tác hợp tác khoa học tiềm năng khác liên quan đến nghiên cứu về hydrat có thể là Trường Đại học Quốc gia tại Singapore; Đại học Mỏ Colorado, Mỹ ; Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh. Các đối tác tiềm năng này, hiện nay đang là các đối tác quan trọng của Trường Đại học Mỏ Quốc gia tại Saint-Etienne.       

9.2. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
- Hiện nay, trên thế giới,  kỹ thuật hydrat sử dụng cho việc loại muối đang rất được quan tâm do nhiều ưu điểm của nó so với các phương pháp truyền thống và đã có những kết quả nghiên cứu tốt, rất tiềm năng và khả quan về vấn đề này (Nambiar and Babu, 2019) ; (T. He, 2019) ; (Z.R, Chong, 2019) ; (Son. Ho-Van, 2019) ; (T. He, 2018) ; (Kang, 2014). Ưu điểm cơ bản của việc loại muối bằng kỹ thuật hydrat là tốn ít năng lượng, áp dụng được với dung dịch có hàm lượng muối cao, thân thiện môi trường, kỹ thuật đơn giản và nguyên liệu sử dụng rẻ tiền, dễ kiếm. So với các kỹ thuật loại muối bằng hydrat, hiệu quả tách muối dùng kỹ thuật hydrat CO2 có sử dụng chất phụ gia cyclopentan (CP) đang rất được chú ý vì hiệu quả tách muối cao và khả năng tách CP ra khỏi nước sạch sau khi loại muối (CP không hòa tan trong nước) (Hong et al., 2019) và (Zhang et al., 2017). 
- Tuy nhiên, bản chất và các dữ liệu về nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2, ứng dụng cho việc loại muối vẫn còn chưa đầy đủ, đặc biệt là các nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và hỗn hợp muối khác nhau đến hiệu quả tách muối. Đây là cơ sở để nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp CP-CO2, ứng dụng cho quá trình loại muối, định hướng cho việc sản xuất nước sạch từ nước biển.  


9.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả ; bài báo ; ấn phẩm ; các yếu tố về xuất bản)


3) Của chủ nhiệm đề tài 
Trung-Kien PHAM, Ana CAMEIRAO, Aline Melchuna, Jean-Michel HERRI, Philippe GLENAT, “Relative pressure drop model for hydrate formation and transportability in flowlines in high water cut systems” Energies, 2020
Trung-Kien PHAM, Ana CAMEIRAO, Jean-Michel HERRI, Philippe GLENAT, “Hydrate formation and transport in a flowloop at high water cut in the presence of salt and anti-agglomerants” (in preparation to be submitted in 2020)       
Trung-Kien PHAM, Ana CAMEIRAO, Jean-Michel HERRI, Philippe GLENAT, “Hydrate formation and transport in low and high water cut systems in a gas – bubble (lift) flowloop” (in preparation to be submitted in 2020)  
Trung-Kien PHAM, Ana CAMEIRAO, Jean-Michel HERRI, Philippe GLENAT, “Crystallization  of methane hydrates from an emulsion in a flowloop: experiments in a gas-liquid-liquid system using gas-lift riser”, 16th Conference SFGP 2017, Nancy, France, July, (2017) page 170 
Trung-Kien PHAM, Ana CAMEIRAO, Jean-Michel HERRI, Philippe GLENAT, “Experimental study on methane hydrate formation and transport from emulsions in a gas lift riser in a flowloop” 9th International Conference on Gas Hydrates (ICGH9), Denver, Colorado, USA, June (2017) page 13
Trung-Kien PHAM, Ana CAMEIRAO, Jean-Michel HERRI, “Experimental flowloop study on methane hydrate formation and agglomeration in high water cut emulsion systems” Integrated Petroleum Engineering, ESASGD International Conference, Hanoi, Vietnam, November, (2016) pages 187-198
Jean-Michel HERRI, Trung-Kien PHAM, Amadeu K. SUM, Ana CAMEIRAO, Baptiste BOUILLOT, “Prevention of crystallization of gas hydrates. Management of the risk with solids: modeling the flow pattern” Integrated Petroleum Engineering, ESASGD International Conference, Hanoi, Vietnam, November, (2016) pages 158-177  
Trung-Kien PHAM, Aline MENDES-MELCHUNA, Ana CAMEIRAO, Jean-Michel HERRI, Pierre Duchet-SUCHAUX, Philippe GLENAT, “Kinetic modeling of methane hydrate formation and agglomeration with and without anti-agglomerants from emulsion in pipelines”, Annual Conference CODEGEPRA on Chemical Engineering, Clermont-Ferrand, France, November (2015) page 30 

b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu
1. S Ho-Van, B Bouillot, J Douzet, S Maghsoodloo Babakhani, JM Herri, “Cyclopentane hydrates–a candidate for desalination?”, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2019
2. Son Ho-Van, Baptiste Bouillot, Daniel Garcia, Jérome Douzet, Ana Cameirao, Saheb Maghsoodloo-Babakhani, Jean-Michel Herri, “Crystallization mechanisms and rates of Cyclopentane Hydrates formation in Brine”, Chemical Engineering & Technology, 2019
3. Son Ho-Van, Baptiste Bouillot, Jérôme Douzet, Saheb Maghsoodloo Babakhani, Jean-Michel Herri, “Implementing Cyclopentane Hydrates Phase Equilibrium Data and Simulations in Brine Solutions”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2018
4. Saheb Maghsoodloo Babakhani, Baptiste Bouillot, Son Ho-Van, Jérôme Douzet, Jean-Michel Herri, “A review on hydrate composition and capability of thermodynamic modeling to predict hydrate pressure and composition”, Fluid Phase Equilibria, 2018
5. S Maghsoodloo Babakhani, Baptiste Bouillot, Jérôme Douzet, Son Ho-Van, Jean-Michel Herri, “PVTx measurements of mixed clathrate hydrates in batch conditions under different crystallization rates: Influence on equilibrium”, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2018
6. Son Ho‐Van, Baptiste Bouillot, Jérôme Douzet, S Maghsoodloo Babakhani, JM Herri, “Experimental measurement and thermodynamic modeling of cyclopentane hydrates with NaCl, KCl, CaCl2, or NaCl‐KCl present”, AIChE Journal, 2018
7. S Maghsoodloo Babakhani, Baptiste Bouillot, Jérôme Douzet, Son Ho-Van, Jean-Michel Herri, “A new approach of studying mixed gas hydrates involving propane at non-equilibrium conditions and final state: An experimental study and modeling”, Chemical Engineering Science, 2018 
8. Duyen Le Quang, Baptiste Bouillot, Jean-Michel Herri, Philippe Glénat, Pierre Duchet-Suchaux, “Experimental procedure and results to measure the composition of gas hydrate, during crystallization and at equilibrium, from N2–CO2–CH4–C2H6–C3H8–C4H10 gas mixtures”, Fluid Phase Equilibria, 2015
(Những công trình được công bố trong 5 năm gần nhất)

	3. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI (nêu được lý do, ý nghĩa của NC với thực tiễn hiện nay)
Nước là nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển bền vững và không thể thiếu cho sự phát triển của con người. Nguồn nước (uống) sạch tự nhiên đang ngày càng khan hiếm do việc tăng dân số, đô thị hóa và thay đổi khí hậu. Hiện nay, có khoảng 1,2 tỷ người không thể tiếp cận được nguồn nước uống sạch và an toàn (Water, 2007). Do vậy, việc loại muối trong nước biển để sử dụng như nước (sạch) tinh khiết đang trở nên rất cần thiết. Hiện tại, đã có một số phương pháp loại muối từ nước biển, như: chưng cất nhiệt, lạnh đông, thẩm thấu ngược (RO) (Khawaji, 2008). Tuy nhiên, hầu hết các quá trình này đều tiêu hao nhiều năng lượng, làm tăng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính (Subramani, 2015) và (Raluy, 2005). Điển hình trong các kỹ thuật loại muối hiện hành là RO (Greenlee, 2009). Đối với quá trình này, ngoài việc tiêu tốn nhiều năng lượng, lại thêm chi phí cho vật liệu chế tạo thiết bị cao; đặc biệt là khả năng tái sinh vật liệu màng sử dụng cho RO không cao và tốn kém.   
Loại muối trong nước biển bằng kỹ thuật hydrat đang được quan tâm vì các ưu điểm của nó so với các công nghệ truyền thống như: tốn ít năng lượng, chi phí thấp và thân thiện môi trường. Các nghiên cứu gần đây về loại muối bằng kỹ thuật hydrat đang tập trung vào việc sử dụng Cyclopentan và CO2 do hiệu quả tách muối cao và khả năng tách CP ra khỏi nước sạch sau khi loại muối (CP không hòa tan trong nước) (Hong et al., 2019) và (Zhang et al., 2017). Tuy nhiên, bản chất và các dữ liệu về nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2, ứng dụng cho việc loại muối vẫn còn chưa đầy đủ, đặc biệt là các nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và hỗn hợp muối khác nhau có trong nước biển đến hiệu quả tách muối.
       Dự án nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm các thông tin và tri thức khoa học cơ bản về nhiệt động học và động học cho quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp CP-CO2 với sự có mặt của muối, ứng dụng cho quá trình loại muối dùng kỹ thuật hydrat CO2, sử dụng chất phụ gia cyclopentan (CP) để tăng cường hiệu quả tách muối (kỹ thuật hydrat CO2-CP) (S. Hong, 2019) ; (Y. Zhang, 2017).  


Tài liệu tham khảo
3. Nambiar, P. Babu, Improved Kinetics and Water Recovery with Propane as Co-Guest Gas on the Hydrate-Based Desalination ( HyDesal ) Process, Chemengineering. (2019). Doi:10.3390/chemengineering3010031.
Greenlee, L.F., 2009. Reverse osmosis desalination: Water sources, technology, and today’s challenges. Water Res 2317–2348.
He, T., Nair, S.K., Babu, P., Linga, P., Karimi, I.A., 2018. A novel conceptual design of hydrate based desalination ( HyDesal ) process by utilizing LNG cold energy. Appl. Energy 222, 13–24. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.04.006
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	11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI (nêu được kết quả cần đạt tới của NC là gì)    
- Thu được các dữ liệu nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hỗn hợp hydrat CP-CO2 ứng dụng cho quá trình loại muối. Cụ thể, sử dụng kỹ thuật hydrat CO2 với sự có mặt của muối và sử dụng chất phụ gia CP để ứng dụng cho quá trình loại muối. 

	12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
12.1. Đối tượng nghiên cứu (đối tượng cụ thể cần nghiên cứu là gì)
         Quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp CO2 và Cyclopentan với sự có mặt của muối ứng dụng cho quá trình loại muối. 

12.2. Phạm vi nghiên cứu (hạn chế vùng NC trong đối tượng nêu trên)
         Nghiên cứu nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 với sự có mặt của muối, ứng dụng cho quá trình loại muối.  


	13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
13.1. Cách tiếp cận (tiếp cận từ góc độ nào)
         Dùng một phương pháp mới (tinh thể hóa hydrat hỗn hợp CP-CO2), ứng dụng cho quá trình loại muối. Trong quá trình này, phân tử nước tạo một khung bao quanh phân tử khách (khí/lỏng) tạo các tinh thể hydrat rắn, phân tách nước với các ion hòa tan trong nước. Tinh thể hydrat rắn này, sau đó sẽ được làm phân rã (nóng chảy), tạo ra nước tinh khiết và phân tử khách (khí/lỏng) có thể tái sử dụng cho quá trình loại muối. Cụ thể là, nước sẽ kết hợp với Cyclopentan và CO2 để tạo hydrat (rắn). Phần rắn này sẽ cách ly với các ion muối và được tách ra để thu hồi nước sạch và tuần hoàn Cyclopentan-CO2.

13.2. Phương pháp nghiên cứu (sử dụng phương pháp, tổ hợp các phương pháp gì)
- Nghiên cứu tổng hợp lý thuyết về quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 với sự có mặt của muối ứng dụng cho quá trình loại muối
- Thiết kế thực nghiệm cho quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 với sự có mặt của muối
- Tiến hành thực nghiệm về nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 với sự có mặt của muối
- Mô hình hóa nhiệt động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 với sự có mặt của muối


	14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
14.1.  Nội dung nghiên cứu (Mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu của đề tài)
· Nội dung 1: Nghiên cứu nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp CO2 sử dụng CP như là chất phụ gia cải thiện quá trình tinh thể hóa.
· Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của muối đến động học và nhiệt động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2. 
· Nội dung 3: Mô hình hóa nhiệt động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 với sự có mặt của muối.
· Nội dung 4: Báo cáo tổng kết đề tài

14.2. Tiến độ thực hiện

	STT

	Các nội dung, công việc
thực hiện
	Sản phẩm

	Thời gian
(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1
	Nghiên cứu nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp CO2 sử dụng CP như là chất phụ gia cải thiện quá trình tinh thể hóa.
	Dữ liệu thực nghiệm về nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2, ứng dụng cho quá trình loại muối

	1/2020-3/2020

	Phạm Trung Kiên
Hồ Văn Sơn
Ngô Văn Hiếu
Lê Quang Duyến
Ngô Thanh Hải

	2
	Nghiên cứu ảnh hưởng của muối đến động học và nhiệt động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2.
	Dữ liệu thực nghiệm về nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 với sự có mặt của muối 
	4/2020-6/2020

	Phạm Trung Kiên
Hồ Văn Sơn
Ngô Văn Hiếu
Lê Quang Duyến
Ngô Thanh Hải


	3
	Mô hình hóa nhiệt động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 với sự có mặt của muối.
	Mô hình dự đoán tính chất nhiệt động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 với sự có mặt của muối
	7/2020-10/2020

	Phạm Trung Kiên
Hồ Văn Sơn
Ngô Văn Hiếu
Lê Quang Duyến
Ngô Thanh Hải 


	4
	Báo cáo tổng kết đề tài
	
	11/2020
	Phạm Trung Kiên

	15. SẢN PHẨM  

	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu chất lượng sản phẩm
(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm 
đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,…)

	I
	Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học…)

	1.1
	Bài báo khoa học tập san ISI hoặc Scopus
	01
	

	II
	Sản phẩm đào tạo (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ,…)

	2.1
	Kỹ sư
	02
	

	III
	Sản phẩm ứng dụng 


	3.1
	Dữ liệu thực nghiệm về nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 với sự có mặt của muối, ứng dụng cho quá trình loại muối.

	3.2
	Mô hình dự đoán tính chất nhiệt động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2 
với sự có mặt của muối, ứng dụng cho quá trình loại muối.  


	16. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG
16.1. Phương thức chuyển giao
16.2. Địa chỉ ứng dụng
17. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
         Các ưu điểm của việc loại muối sử dụng kỹ thuật hydrat CO2-CP, đó là: chi phí năng lượng thấp (hoặc có thể tận dụng năng lượng lạnh từ quá trình hóa lỏng khí tự nhiên) (He et al., 2018) và (Rong et al., 2019); vật liệu cho quá trình rẻ tiền; không ô nhiễm môi trường (không phát sinh quá trình thứ cấp gây ô nhiễm môi trường và tái sinh được chất phụ gia sử dụng). Trong đề tài này, các nguồn vật liệu sử dụng cho quá trình loại muối bằng kỹ thuật hydrat đều rẻ tiền, dồi dào, sẵn có, đó là: khí CO2 và chất phụ gia là cyclopentan (CP). 
17.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo
- Đào tạo kỹ sư và sinh viên nghiên cứu khoa học 
17.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan
- Định hướng áp dụng công nghệ mới (quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan-CO2) để loại muối. Thúc đẩy phát triển công nghệ loại muối từ nước biển. 
17.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội
- Tiết kiệm năng lượng và chi phí cho quá trình loại muối. Có khả năng định hướng ứng dụng và thương mại hóa, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế xã hội. 

17.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu
- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà Trường. Giới thiệu và định hướng ứng dụng công nghệ loại muối bằng kỹ thuật hydrat hỗn hợp CO2-CP có hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường. 
- Hỗ trợ đào tạo và nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên làm việc trong ngành kỹ thuật hóa học và dầu khí. 
- Tiền đề quan trọng cho việc thành lập một trung tâm thí nghiệm về Hydrat và cân bằng pha đầu tiên tại Việt Nam với các nghiên cứu đẳng cấp quốc tế tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. 


	18. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (nếu có)
18.1. Đề xuất phát triển thành đề tài cấp cao hơn (dự kiến tên đề tài, cấp quản lý, kinh phí dự kiến, thời gian đăng ký,…)
- Tên đề tài: Nghiên cứu, mô hình hóa động học và nhiệt động học, tối ưu hóa quá trình loại muối trong nước biển bằng kỹ thuật hydrat. 
- Cấp quản lý: Bộ giáo dục và/hoặc Bộ khoa học và công nghệ (Nafosted) và/hoặc Bộ công thương và/hoặc cấp Nhà nước và/hoặc Nghị định thư song phương Việt-Pháp.
- Kinh phí dự kiến: 500 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc cao hơn (theo cấp quản lý).
- Thời gian đăng ký: năm 2020
18.2. Khả năng thương mại hóa sản phẩm (loại hình sản phẩm, nhu cầu kinh phí thực hiện, thời gian dự kiến, loại hình đơn vụ sử dụng sản phẩm,…)
18.3. Khả năng đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ (tên phát minh/sáng chế/giải pháp, nhu cầu kinh phí thực hiện, đăng ký phát minh trong và ngoài nước,…)


	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện đề tài: 75.000.000 đồng 
Trong đó:
    Từ nguồn thu của Nhà trường: 75.000.000 đồng                              
    Các nguồn khác: 0 đồng 

	STT
	Khoản chi, nội dung chi
	Thời gian thực hiện
(tháng)
	Tổng kinh phí
(đồng)
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kinh phí từ nguồn thu của Nhà trường (đồng)
	Các nguồn khác
(đồng)
	

	1
	Chi tiền công lao động trực tiếp
	
	49 646 800
	49 646 800
	0
	

	2
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	
	18 000 000
	18 000 000
	0
	

	3
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản thiết bị nghiên cứu
	
	0
	0
	0
	

	4
	Chi hội thảo khoa học, công tác phí
	
	0
	0
	0
	

	5
	Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	
	0
	0
	0
	

	6
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	
	1 603 200
	1 603 200
	0
	

	7
	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở
	
	2 000 000
	2 000 000
	0
	

	8
	Chi quản lý chung (5%)
	
	3 750 000
	3 750 000
	0
	

	9
	Chi khác
	
	0
	0
	0
	

	
	Tổng cộng
	12
	75 000 000
	75 000 000
	0
	

	(Dự toán chi tiết các mục chi kèm theo và xác nhận của đơn vị chủ trì).

	Ngày…tháng…năm……
                      Đơn vị chủ trì
(ký, họ và tên)
	 Ngày     tháng     năm 
Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)




Phạm Trung Kiên



Ngày…tháng…năm……
HIỆU TRƯỞNG
